Trường Tiểu học Tây Tựu B             Giáo viên: Nguyễn Thị Nhung     Lớp 4C
	Tuần: 2
	Thứ ……… ngày…… tháng ……năm 20…
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
MÔN: TOÁN


Bài : CÁC SỐ CÓ SÁU CHỮ SỐ
I. MỤC TIÊU: Sau tiết học, học sinh có khả năng
1. Kiến thức:
- Ôn tập các hàng liền kề: 10 đơn vị = 1 chục, 10 chục = 1 trăm, 10 trăm = 1 nghìn, 10 nghìn = 1 chục nghìn, 10 chục nghìn = 1 trăm nghìn.
- Biết đọc và viết các số có đến 6 chữ số.
2. Kĩ năng:
- Đọc, viết tốt các số có đến 6 chữ số.
- Rèn tính cẩn thận
3. Thái độ:
- Hăng hái giơ tay phát biểu, tự tin trả lời trước đám đông.
- Yêu thích môn học Toán
II. CHUẨN BỊ
- Giáo viên: Thiết kế bài dạy, giáo án điện tử, bảng phụ, sách giáo khoa, …
- Học sinh: sách giáo khoa, vở…
III.CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	 5’

	1. Khởi động
MT: Ổn định tổ chức lớp, ôn lại kiến thức của tiết trước
- YC lớp hát 1 bài
- GV: Một hình vuông có độ dài cạnh là a. Gọi chu vi hình vuông là P. Ta có: P =  a x 4.
Hãy tính chu vi hình vuông với a = 4 dm; a = 7 cm
- GV nhận xét
- GV: Giới thiệu bài mới.
- Ghi tên bài lên bảng
	


- Hát
- 2 HS làm bảng, lớp làm nháp

- HS nhận xét
- HS lắng nghe
- HS ghi vở

	15’




	2. Bài mới
MT: Hình thành kiến thức mới.
Ôn tập về các hàng đơn vị, trăm, chục, nghìn, chục nghìn: 
- GV yêu cầu HS quan sát hình vẽ trang 8 SGK và yêu cầu các em nêu mối quan hệ giữa các hàng liền kề;
+ Mấy đơn vị bằng 1 chục? (1 chục bằng bao nhiêu đơn vị?)
+ Mấy chục bằng 1 trăm? (1 trăm bằng mấy chục?)
+ Mấy trăm bằng 1 nghìn? (1 nghìn bằng mấy trăm?)
+ Mấy nghìn bằng 1 chục nghìn? (1 chục nghìn bằng mấy nghìn?)
+ Mấy chục nghìn bằng 1 trăm nghìn? (1 trăm nghìn bằng mấy chục nghìn?)
- Hãy viết số 1 trăm nghìn.
- Số 100000 có mấy chữ số, đó là những chữ số nào?
Giới thiệu số có sáu chữ số: 
- GV treo bảng các hàng của số có sáu chữ số như phần đồ dùng dạy – học đã nêu.
* Giới thiệu số 432516
- GV giới thiệu: Coi mỗi thẻ ghi số 100000 là một trăm nghìn.
- Có mấy trăm nghìn?
- Có mấy chục nghìn?
- Có mấy nghìn?
- Có mấy trăm?
- Có mấy chục?
- Có mấy đơn vị?
- GV gọi HS lên bảng viết số trăm nghìn, số chục nghìn, số nghìn, số trăm, số chục, số đơn vị vào bảng số.
* Giới thiệu cách viết số 432 516
GV: Dựa vào cách viết các số có năm chữ số, bạn nào có thể viết số có 4 trăm nghìn, 3 chục nghìn, 2 nghìn, 5 trăm, 1 chục, 6 đơn vị?
- GV nhận xét và hỏi: Số 432 516 có mấy chữ số?
- Khi viết số này, chúng ta bắt đầu viết từ đâu?
- GV khẳng định: Đó chính là cách viết các số có 6 chữ số. Khi viết các số có 6 chữ số ta viết lần lượt từ trái sang phải, hay viết từ hàng cao đến hàng thấp.
*Giới thiệu cách đọc số 432 516
- GV: Bạn nào có thể đọc được số 432 516?

  - Nếu HS đọc đúng, GV khẳng định lại cách đọc đó và cho cả lớp đọc. Nếu HS đọc chưa đúng GV giới thiệu cách đọc: Bốn trăm ba mươi hai nghìn năm trăm mười sáu.
  - GV hỏi: Cách đọc số 432 516 và số 32 516 có gì giống và khác nhau.
- GV viết lên bảng các số 12 357 và 312357; 
81 759 và 381 759; 32 876 và 632 876 yêu cầu HS đọc các số trên.
	



- HS quan sát

- HS trả lời

- HS trả lời
- HS trả lời
- HS trả lời

- HS trả lời

- HS viết
- HS trả lời

- HS quan sát, lắng nghe


- HS lắng nghe

- HS trả lời
- HS trả lời
- HS trả lời
- HS trả lời
- HS trả lời
- HS trả lời
- HS lên bảng viết


- HS lắng nghe
- HS viết


- HS nhận xét
- HS trả lời
- HS lắng nghe



- HS lắng nghe

- HS trả lời
- HS lắng nghe


- HS trả lời

- HS quan sát, đọc số.

	20’
	3. Luyện tập
MT: Ôn tập các hàng liền kề: 10 đơn vị = 1 chục, 10 chục = 1 trăm, 10 trăm = 1 nghìn, 10 nghìn = 1 chục nghìn, 10 chục nghìn = 1 trăm nghìn; Biết đọc và viết các số có đến 6 chữ số.
Bài 1: Viết theo mẫu (T9)
- GV gắn các thẻ ghi số vào bảng các hàng của số có 6 chữ số để biểu diễn số 313 214, số 523 453 và YC HS đọc, viết số này.
- GV nhận xét, có thể gắn thêm một vài số khác cho HS đọc, viết số. Hoặc có thể YC HS tự lấy VD, đọc số và gắn các thẻ số biểu diễn.
KQ: b) 523 453 Đọc:Năm trăm hai mươi ba nghìn bốn trăm năm mười ba.
Bài 2: Viết theo mẫu (T9)
- GV YC HS tự làm bài 
- GV gọi 2 HS lên bảng làm bài, 1 HS đọc các số trong bài cho HS kia viết số
- GV nhận xét
KQ: + 369 815: Ba trăm sáu mươi chín nghìn tám trăm mười lăm.
+ 579 623: Năm trăm bảy mười chín nghìn sáu trăm hai mười ba.
+ 786 612: Bảy trăm tám mươi sáu nghìn sáu trăm mười hai.
Bài 3:Đọc các số sau: (T10)
- GV viết các số trong bài tập lên bảng sau đó chỉ số bất kì và gọi HS đọc số
- GV nhận xét
KQ: + 96 315: Chín mươi sáu nghìn ba trăm mười lăm.
+ 796 315: Bảy trăm chín mươi sáu nghìn ba trăm mười lăm.
+ 106 315: Một trăm linh sáu nghìn ba trăm mười lăm.
+ 106 827: Một trăm linh sáu nghìn tám trăm hai mươi bảy.
Bài 4: Viết các số sau (T10)
- GV YC HS đọc đề bài
- YC HS làm bài a,b (còn thời gian YC HS làm c,d)
- GV YC HS đổi vở để kiểm tra bài nhau.
- GV nhận xét
KQ: + 63 115; 723 936; 
	





- 1 HS lên bảng đọc, viết số.

- HS nhận xét.





- HS tự làm bài
- 2 HS lên bảng làm bài

- HS nhận xét







- HS đọc

- HS nhận xét







- HS đọc
- 1 HS lên bảng làm bài
- HS đổi vở cho nhau, chữa bài.


IV. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ: 3’
- GV: 10 trăm =  bao nhiêu? 10 nghìn = bao nhiêu?10 chục nghìn =  bao nhiêu?
- GV: Tuyên dương HS hăng hái giơ tay phát biểu, tập trung trong lớp.
V. ĐỊNH HƯỚNG HỌC TẬP TIẾP THEO: 1’
- Xem trước nội dung của bài: Luyện tập 


















	Tuần: 2
	Thứ ……… ngày…… tháng ……năm 20…
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
MÔN: TOÁN


Bài : Luyện tập
I. MỤC TIÊU: Sau tiết học, học sinh có khả năng
1. Kiến thức:
- Củng cố về đọc viết số có 6 chữ số
- Nắm được thứ tự số của các số có 6 chữ số
2. Kĩ năng:
- Đọc, viết thành thạo các số có 6 chữ số
- Biết viết thứ tự các số có 6 chữ số
3. Thái độ:
- Hăng hái giơ tay phát biểu, tự tin trả lời trước đám đông.
- Yêu thích môn học Toán
II. CHUẨN BỊ
- Giáo viên: Thiết kế bài dạy, giáo án điện tử, bảng phụ, sách giáo khoa,…
- Học sinh: sách giáo khoa, vở…
III.CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	 5’

	1. Khởi động
MT: Ổn định tổ chức lớp, làm quen với chương trình toán lớp 4
- YC lớp hát 1 bài
- GV: Đọc các số sau: 60 789; 324 706
- GV nhận xét
- GV: Giới thiệu bài mới.
- Ghi tên bài lên bảng
	


- Hát
- 2 HS đọc, lớp lắng nghe
- HS nhận xét
- HS lắng nghe
- HS ghi vở

	30’


	2. Luyện tập
MT: Củng cố về đọc viết số có 6 chữ số; Nắm được thứ tự số của các số có 6 chữ số
Bài 1: Viết theo mẫu (T10)
  - GV kẻ sẵn nội dung bài tập này lên bảng và yêu cầu 1 HS làm bài trên bảng, các HS khác dùng bút chì làm bài vào SGK.
- GV  Nhận xét.
KQ:

	Viết số
	Trăm ngàn
	Chục ngàn
	Ngàn

	Trăm

	Chục
	Đơn vị

	653267
	6
	5
	3
	2
	6
	7

	425301
	4
	2
	5
	3
	0
	1

	728309
	7
	2
	8
	3
	0
	9

	425736
	4
	2
	5
	7
	3
	6


 Bài 2: (T10)
- GV yêu cầu 2 HS ngồi cạnh nhau lần lượt đọc các số trong bài cho nhau nghe, sau đó gọi 4 HS đọc trước lớp.
- GV yêu cầu HS tự làm phần b
- GV nhận xét
KQ: a. + Thực hiện đọc các số: 2453, 65243, 762543, 53620.
b. + Chữ số 5 ở số 2453 thuộc hàng chục.
+ Chữ số 5 ở số 65243 thuộc hàng chục nghìn
+ Chữ số 5 ở số  762543 thuộc hàng trăm.
+ Chữ số 5 ở số 53620 thuộc hàng chục nghìn.
Bài 3:  Viết các số sau: (T10)
- GV YC HS đọc đề bài
- GV yêu cầu HS tự viết số câu a, b, c vào vở. 
- GV chữa bài, nhận xét
KQ: a. 4300      b. 24 360       c. 24 301          
Bài 4: Viết số thích hợp vào chỗ chấm (T10)
- GV YC HS đọc đề bài
- GV yêu cầu HS tự điền số vào các dãy số của câu a,b sau đó cho HS đọc từng dãy số trước lớp.
- GV cho HS nhận xét về các đặc điểm của các dãy số trong bài.
KQ: a. 300 000; 400 000; 500 000; 600 000; 700 000; 800 000 Dãy các số tròn trăm nghìn.
b. 350 000; 360 000; 370 000; 380 000; 390 000;
 400 000 Dãy các số tròn chục nghìn.
	



- 1 HS làm bảng, lớp làm SGK

- HS nhận xét









- HS làm theo YC của GV
- HS làm bài
- HS nhận xét







- HS đọc
- 2 HS  bảng, lớp làm vở
- HS nhận xét


- HS đọc đề bài
- 2 HS làm bảng

- HS nhận xét


IV. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ: 3’
- GV: Tuyên dương HS hang hái giơ tay phát biểu, tập trung trong lớp.
V. ĐỊNH HƯỚNG HỌC TẬP TIẾP THEO: 1’
- Xem trước nội dung của bài: Hàng và lớp
	Tuần: 2
	Thứ ……… ngày…… tháng ……năm 20…
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
MÔN: TOÁN


Bài : HÀNG VÀ LỚP
I. MỤC TIÊU: Sau tiết học, học sinh có khả năng
1. Kiến thức:
- Biết được lớp đơn vị gồm 3 hàng: Đơn vị, chục, trăm; Lớp nghìn gồm 3 hàng; Nghìn, chục nghìn, trăm nghìn
- Nhận biết được vị trí của từng chữ số theo hàng và lớp
- Nhận biết được giá trị của từng chữ số theo vị trí của nó theo từng hàng, từng lớp.
2. Kĩ năng:
- Đọc viết thành thạo các hàng, lớp
- Biết viết giá trị của từng chữ số theo vị trí của nó theo từng hàng, từng lớp.
3. Thái độ:
- Hăng hái giơ tay phát biểu, tự tin trả lời trước đám đông.
- Yêu thích môn học Toán
II. CHUẨN BỊ
- Giáo viên: Thiết kế bài dạy, giáo án điện tử, bảng phụ, sách giáo khoa, thẻ ghi số…
- Học sinh: sách giáo khoa, vở…
III.CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	 5’

	1. Khởi động
MT: Ổn định tổ chức lớp, ôn lại kiến thức của tiết học trước.
- YC lớp hát 1 bài
- GV: Đọc các số sau: 34 987; 765 890; 231 765.
 
- GV nhận xét, khen 
- GV: Giới thiệu bài mới.
- Ghi tên bài lên bảng
	


- Hát
- 2 HS làm bảng, lớp làm nháp
- HS nhận xét
- HS lắng nghe
- HS ghi vở

	10’

	2. Bài mới
MT: Hình thành kiến thức mới.
1.Giới thiệu lớp đơn vị, lớp nghìn: 
- GV: Hãy nêu tên các hàng đã học theo thứ tự từ nhỏ đến lớn?
- GV giới thiệu: Các hàng này được xếp vào các lớp. Lớp đơn vị gồm ba hàng là hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm. Lớp nghìn gồm hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn.
- GV hỏi: Lớp đơn vị gồm mấy hàng, đó là những hàng nào?
- Lớp nghìn gồm mấy hàng, đó là những hàng nào?
- GV viết số 321 vào cột số và yêu cầu HS đọc.
- GV gọi 1 HS lên bảng và yêu cầu: hãy viết các chữ số của số 321 vào các cột ghi hàng.
- GV làm tương tự với các số: 654000, 654321.
- GV hỏi: Nêu các chữ số ở các hàng của số 321.
- Nêu các chữ số ở các hàng của số 65 000.
- Nêu các chữ số ở các hàng của số 654321.
	


- HS trả lời

- HS lắng nghe



- HS trả lời

- HS trả lời
- HS đọc
- 1 HS thực hiện

- HS làm
- HS trả lời
- HS trả lời
- HS trả lời

	20’
	3. Luyện tập
MT: Biết được lớp đơn vị gồm 3 hàng: Đơn vị, chục, trăm; Lớp nghìn gồm 3 hàng; Nghìn, chục nghìn, trăm nghìn; Nhận biết được vị trí của từng chữ số theo hàng và lớp; Nhận biết được giá trị của từng chữ số theo vị trí của nó theo từng hàng, từng lớp.
Bài 1: Viết theo mẫu (T11)
- GV yêu cầu HS nêu nội dung của các cột trong bảng số của bài tập.

- Sau khi HS điền các số vào đúng hàng, GV yêu cầu HS đọc các số.
KQ: 
	Viết số
	Lớp nghìn
	Lớp đơn vị

	
	Hàng Tr.N
	Hàng
Ch.N
	Hàng Nghìn
	Hàng trăm
	Hàng chục
	Hàng Đ.v

	54321
	
	5
	4
	3
	2
	1

	45213
	
	4
	5
	2
	1
	3

	54302
	
	5
	4
	3
	0
	2

	654300
	6
	5
	4
	3
	0
	0

	912800
	9
	1
	2
	8
	0
	0


Bài 2: (T11,12)
a,- GV gọi 1 HS lên bảng và đọc cho HS viết các số trong bài tập, sau đó hỏi: 
+ Trong số 46307, chữ số 3 ở hàng nào, lớp nào?
+ Trong số 56032, chữ số 3 ở hàng nào, lớp nào?
+ GV hỏi tương tự với các số còn lại.
KQ:+ Trong số 46307 chữ số 3 ở hàng trăm, lớp đơn vị.
+ Trong số 56032 chữ số 3 ở hàng chục, lớp đơn vị...
b, - GV yêu cầu HS đọc bảng thống kê trong bài tập 2b và hỏi: Dòng thứ nhất cho biết gì? Dòng thứ hai cho biết gì?
+ GV kẻ sẵn bảng và gọi HS lên bảng.
- GV nhận xét 
KQ:
	Số
	83753
	67021
	79518

	Giá...
	700
	7000
	70000


Bài 3 (T12)
- YC 1 HS đọc đề bài
- GV HD HS làm mẫu
- GV YC HS lên làm bài
- GV nhận xét, chữa bài
KQ: 503 060 = 500 000 + 3 000 + 60
83 760 = 80 000 + 3 000 + 700 + 60
176 091 = 100 000 + 70 000 + 6 000 + 90 + 1
	






- HS nêu nội dung của các cột trong bảng số của bài tập 
- HS đọc số










- 1 HS đọc cho 1 HS khác viết các số 46307, 
56032, 123517.




- HS đọc và trả lời.


- HS lên bảng làm bài.





- 1 HS nêu YC đề bài
- HS quan sát, lắng nghe
- 1 HS làm bảng, lớp vở
- HS nhận xét


IV. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ: 3’
- GV: lớp đơn vị gồm những hàng nào? Lớp nghìn gồm những hàng nào?
- GV: Tuyên dương HS hăng hái giơ tay phát biểu, tập trung trong lớp.
V. ĐỊNH HƯỚNG HỌC TẬP TIẾP THEO: 1’
- Xem trước nội dung của bài: So sánh các số có nhiều chữ số.









	Tuần: 2
	Thứ ……… ngày…… tháng ……năm 20…
[bookmark: _GoBack]KẾ HOẠCH BÀI DẠY
MÔN: TOÁN


Bài : SO SÁNH CÁC SỐ CÓ NHIỀU CHỮ SỐ
I. MỤC TIÊU: Sau tiết học, học sinh có khả năng
1. Kiến thức:
- Biết so sánh các số có nhiều chữ số bằng cách so sánh số các chữ số với nhau
- Biết tìm số lớn nhất, số nhỏ nhất trong một nhóm các số có nhiều chữ số
- Xác định được số bé nhất, số lớn nhất có ba chữ số; số lớn nhất, số bé nhất có sáu chữ số.
2. Kĩ năng:
- So sánh được các số có nhiều chữ số.
- Tìm nhanh số lớn nhất, bé nhất trong các số có nhiều chữ số.
- Biết viết số bé nhất, lớn nhất có ba chữu sô, sáu chữ số.
3. Thái độ:
- Hăng hái giơ tay phát biểu, tự tin trả lời trước đám đông.
- Yêu thích môn học Toán
II. CHUẨN BỊ
- Giáo viên: Thiết kế bài dạy, giáo án điện tử, bảng phụ, sách giáo khoa,…
- Học sinh: sách giáo khoa, vở…
III.CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	 5’

	1. Khởi động
MT: Ổn định tổ chức lớp, ôn lại bài tiết trước
- YC lớp hát 1 bài
- GV:Viết lớp nghìn, lớp đơn vị của số sau: 405 687; 98 045
- GV nhận xét
- GV: Giới thiệu bài mới.
- Ghi tên bài lên bảng
	

- Hát
- 2 HS làm bảng, lớp làm nháp
- HS nhận xét
- HS lắng nghe
- HS ghi vở

	15’

	2. Bài mới
MT: Hình thành kiến thức mới.
*So sánh các số có số chữ số khác nhau
- GV viết lên bảng các số 99578 và số 100000 yêu cầu HS so sánh 2 số này với nhau
- Vì sao?
Vậy khi so sánh các số có nhiều chữ số với nhau, ta thấy số nào có nhiều chữ số hơn thì lớn hơn và ngược lại số nào có ít chữ số hơn thì bé hơn.
*So sánh các số có số chữ số bằng nhau
- GV viết lên bảng số 693251 và số 693500, yêu cầu HS đọc và so sánh hai số này với nhau.
- Nếu HS so sánh đúng, GV yêu cầu HS nêu cách so sánh của mình. Sau đó hướng dẫn HS cách so sánh như phần bài học của SGK đã hướng dẫn: 
+ Hãy so sánh số chữ số của 693251 với 
693500. 
+ Hãy so sánh các chữ số ở cùng hàng của hai số với nhau theo thứ tự từ trái sang phải.
+ Hai số có hàng trăm nghìn như thế nào?
+ Ta so sánh tiếp đến hàng nào?
+ Hàng chục nghìn bằng nhau, vậy ta phải so sánh đến hàng gì?
+ Khi đó ta so sánh tiếp đến hàng nào?
- Vậy ta có thể rút ra điều gì về kết quả so sánh hai số này?
- Bạn nào có thể nêu kết quả so sánh này theo cách khác?
- Vậy khi so sánh các số có nhiều chữ số với nhau, chúng ta làm như thế nào?
* Khi so sánh các số có nhiều chữ số với nhau ta cần: 
+ So sánh số các chữ số của hai số với nhau, số nào có nhiều chữ số hơn, thì số đó lớn hơn và ngược lại.
+ Hai số có cùng số chữ số thì ta so sánh các cặp số ở cùng hàng cao nhất với nhau, lần lượt từ trái sang phải đến cùng một hàng nào đó chữ số ở hàng tương ứng lớn hơn thì số đó lớn hơn
	


- HS so sánh 2 số 99 578;      
100 000
- HS trả lời
- HS lắng nghe, ghi nhớ



- HS so sánh hai số 693251; 693500
- HS nêu cách so sánh


- HS so sánh

- HS làm theo YC của GV

- HS trả lời
- HS trả lời
- HS trả lời

- HS trả lời
- HS nêu ý kiến

- HS nêu ý kiến

- HS trả lời

- HS lắng nghe, ghi nhớ



	
	3. Luyện tập
MT: Biết so sánh các số có nhiều chữ số bằng cách so sánh số các chữ số với nhau; Biết tìm số lớn nhất, số nhỏ nhất trong một nhóm các số có nhiều chữ số; Xác định được số bé nhất, số lớn nhất có ba chữ số; số lớn nhất, số bé nhất có sáu chữ số.
Bài 1(T13)
- GV hỏi: Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?
- GV yêu cầu HS tự làm bài.
- GV yêu cầu HS nhận xét bài làm trên bảng của một số HS.
- GV yêu cầu HS giải thích cách điền dấu ở 2 đến 3 trường hợp trong bài.
KQ:    9999      <  10000                  653211 =  653211    
           99999    <  100000                43256   <  432510
           726585   >  557652               845713 < 854713
 Bài 2 (T13)
- GV hỏi: Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?
- Muốn tìm được số lớn nhất trong các số đã cho chúng ta phải làm gì?
- GV yêu cầu HS tự làm bài.
- GV hỏi: Số nào là số lớn nhất trong các số 
59876, 651321, 499873, 902011, vì sao?
- GV nhận xét 
KQ: Số 902011 là số lớn nhất
 Bài 3 (T13)
- Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?
- Để sắp xếp được các số theo thứ tự từ bé đến lớn ta phải làm gì?
- GV yêu cầu HS so sánh và tự sắp xếp các số.
+ Vì sao em lại xếp được các số theo thứ tự như trên.
- GV nhận xét 
KQ: Sắp xếp theo thứ tự: 
   2467, 28092, 932018, 943567.
	






- HS nêu YC của bài
- 2 HS làm bảng, lớp vở
- HS nhận xét

- 2,3 HS nêu cách làm





- HS nêu YC bài
- HS trả lời

- HS làm bài
- HS trả lời

- HS nhận xét


- HS nêu YC của bài
- HS trả lời

- 1 HS lên bảng, lớp vở
- HS trả lời
- HS nhận xét


IV. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ: 3’
- GV: Khi so sánh các số có nhiều chữ số với nhau ta cần làm gì?
- GV: Tuyên dương HS hăng hái giơ tay phát biểu, tập trung trong lớp.
V. ĐỊNH HƯỚNG HỌC TẬP TIẾP THEO: 1’
- Xem trước nội dung của bài: Triệu và lớp triệu



	Tuần: 2
	Thứ ……… ngày…… tháng ……năm 20…
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
MÔN: TOÁN


Bài : TRIỆU VÀ LỚP TRIỆU
I. MỤC TIÊU: Sau tiết học, học sinh có khả năng
1. Kiến thức:
- Biết được lớp triệu gồm ba hàng: triệu, chục triệu, trăm triệu
- Biết đọc và viết số tròn triệu
- Củng cố về lớp đơn vị; lớp nghìn
2. Kĩ năng:
- Đọc, viết được các số thuộc lớp triệu.
- Biết viết thành thạo các số thuộc cả 3 lớp.
3. Thái độ:
- Hăng hái giơ tay phát biểu, tự tin trả lời trước đám đông.
- Yêu thích môn học Toán 
II. CHUẨN BỊ
- Giáo viên: Thiết kế bài dạy, giáo án điện tử, bảng phụ, sách giáo khoa,…
- Học sinh: sách giáo khoa, vở…
III.CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	 5’

	1. Khởi động
MT: Ổn định tổ chức lớp, ôn lại kiến thức tiết trước
- YC lớp hát 1 bài
- GV: Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé:
32 045; 32 450; 32 540; 32 405; 32 504 
- GV nhận xét
- GV: Giới thiệu bài mới.
- Ghi tên bài lên bảng
	

- Hát
- 2 HS làm bảng, lớp làm nháp
- HS nhận xét
- HS lắng nghe
- HS ghi vở

	20’

	2. Bài mới
MT: Hình thành kiến thức mới.
- GV hỏi: hãy kể các hàng đã học theo thứ tự từ nhỏ đến lớn?
- Hãy kể tên các lớp đã học?
- GV yêu cầu HS cả lớp viết số theo lời đọc: 1 trăm, 1 nghìn, 10 nghìn, 1 trăm nghìn, 10 trăm nghìn.
GV giới thiệu: 10 trăm nghìn còn được gọi là 1 triệu.
- GV hỏi: 1 triệu bằng mấy trăm nghìn?
- Số 1 triệu có mấy chữ số, đó là những chữ số nào?  
- Bạn nào có thể viết số 10 triệu?
- Số 10 triệu có mấy chữ số, đó là những chữ số nào?
GV giới thiệu: 10 triệu còn được gọi là 1 chục triệu.
- GV: Bạn nào có thể viết được số 10 chục triệu?
GV giới thiệu: 10 chục triệu còn được gọi là 100 triệu.
- 1 trăm triệu có mấy chữ số, đó là những chữ số nào?
GV giới thiệu: Các hàng triệu, chục triệu, trăm triệu tạo thành lớp triệu.
- Lớp triệu gồm mấy hàng là những hàng nào?
	

- HS kể các hàng theo thứ tự từ bé đến lớn
- HS trả lời
- HS viết theo YC của GV

- HS lắng nghe, ghi nhớ
- HS trả lời
- HS trả lời
- 1 HS lên bảng viết
- HS trả lời
- HS lắng nghe, ghi nhớ
- HS viết
- HS lắng nghe, ghi nhớ
- HS trả lời
- HS lắng nghe, ghi nhớ

- HS  trả lời

	
	3. Luyện tập
MT: Biết được lớp triệu gồm ba hàng: triệu, chục triệu, trăm triệu; Biết đọc và viết số tròn triệu; Củng cố về lớp đơn vị; lớp nghìn.
Bài 1 (T13)
- GV gọi 1 HS đọc YC của bài
- YC HS tự đến nhẩm
- GV gọi 1 HS đứng dậy đếm
- GV nhận xét
KQ: 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu, 6 triệu, 7 triệu, 8 triệu, 9 triệu.
Bài 2 (T13)
- YC HS đọc đề bài
- GV hướng dẫn bài mẫu.
- YC HS làm bài
- GV Nhận xét
KQ: Số cần điền: 30 000 000, 40 000 000, 
50 000 000, 60 000 000, 70 000 000, 80 000 000, …
Bài 3 (T13)
- GV yêu cầu HS đọc  đề bài
- YC HS làm bài
- GV nhận xét 
KQ: 15 000; 350; 600; 1 300; 50 000; 7 000 000; 
36 000 000; 900 000 000.
	




- 1 HS đọc YC của bài
- HS tự đếm nhẩm
-1 HS đứng dạy đếm, Hs nhận xét



- 1 HS đọc
- HS lắng nghe, quan sát
- 1 HS làm bảng, lớp SGK
- HS nhận xét



- HS đọc đề bài
- 1 HS làm bảng, lớp SGK
- HS nhận xét


IV. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ: 3’
- GV: Lớp triệu gồm các hàng nào?
- GV: Tuyên dương HS hăng hái giơ tay phát biểu, tập trung trong lớp.
V. ĐỊNH HƯỚNG HỌC TẬP TIẾP THEO: 1’
- Xem trước nội dung của bài: Triệu và lớp triệu (tiếp theo)



















